
          ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
      TT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

STT C LỚP T.số GVCN-SĐT Vị trí biên chế

35 35
BAACC20IU01 + BAACC20IU11 + BAACC20IU21 + 
BAACC20IU31 + BAACC20IU41 + BAFN20IU01 + 
BAFN20IU02 + BAFN20IU03

159
Chung 

0982427007
BT11

36 36 BABA20IU11 + BABA20IU41 + BAFN20IU11 159
Giáp 

0978877044
Hội trường

37 37
BABA20IU01 + BABA20IU21 + BABA20IU31 + 
BABA20IU42 + EEEE20IU01 + EEEE20IU21 + 
EEEE20IU31 + EEEE20IU41

157
Hòa

0987593249 BT29

38 38
BAFN18CF + BAFN20IU21 + BAFN20IU31 + 
BAFN20IU41 + IELS20IU01 + IELS20IU11

159
Hoài

0396809606 BT26

39 39

IELS18IU21 + IELS20IU02 + IELS20IU21 + IELS20IU31 
+ IELS20IU41 + ITIT20NE01 + ITIT20NE02 + 
ITIT20NE11 + PHSE20IU01 + PHSE20IU21 + 
PHSE20IU31 + PHSE20IU41

158
Tuấn 

0984246405
BT27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

TỔ CHỨC BIÊN CHẾ LỚP HỌC GDQP VÀ AN
TRƯỜNG: ĐH QUỐC TẾ ĐHQG-HCM - K410/21



STT C LỚP T.số GVCN-SĐT Vị trí biên chế

40 40

BEBE18IU31 + BEBE20IU01 + BEBE20IU11 + 
BEBE20IU21 + BEBE20IU31 + BEBE20IU41 + 
BTBC18IU11 + BTBC20IU01 + BTBC20IU11 + 
BTBC20IU21 + BTBC20IU31 + BTBC20IU41 + 
BTCH20IU01 + BTCH20IU11 + BTCH20IU21 + 
BTCH20IU31 + BTCH20IU41

159
T. Dũng

0394888766 BT28

41 41

BTBT16IU11 + BTBT18IU31 + BTBT19IU21 + 
BTBT20IU01 + BTBT20IU11 + BTBT20IU21 + 
BTBT20IU31 + BTBT20IU41 + ITIT17CS2 + ITIT20CS02 
+ ITIT20CS41

158
Minh

0919403454 Nhà ăn 2

42 42

BTFT18IU11 + BTFT19IU111 + BTFT20IU01 + 
BTFT20IU11 + BTFT20IU21 + BTFT20IU31 + 
BTFT20IU41 + CECE20IU01 + CECE20IU11 + 
CECE20IU31 + CECE20IU41 + EEAC20IU01 + 
EEAC20IU11 + EEAC20IU21 + EEAC20IU31 + 
ENEL17IU31 + ENEL20IU01 + ENEL20IU11 + 
ENEL20IU21 + ENEL20IU31 + ENEL20IU41

159
Đ.Thắng

0982780818 BT31

43 43

EVEV18W + EVEV20IU01 + EVEV20IU31 +IEIE18IU11 
+ IEIE20IU01 + IEIE20IU11 + IEIE20IU21 + IEIE20IU31 + 
IEIE20IU41 + ITIT20CE01 + ITIT20CE02 + ITIT20CE41 + 
ITIT20CS01 + ITIT20CS11 + ITIT20CS31

159
Thiều 

0966536377
BT32



STT C LỚP T.số GVCN-SĐT Vị trí biên chế

44 44

ITDS18IU21 + ITDS20IU01 + ITDS20IU11 + ITDS20IU21 
+ ITDS20IU31 + ITDS20IU41 + ITIT20CS21 + 
ITIT20IU01 + ITIT20IU11 + ITIT20IU41 + MAMA17IU31 
+ MAMA20IU01 + MAMA20IU11 + MAMA20IU21 + 
MAMA20IU31 + MAMA20IU41 VÀ Khoa Y ĐHQG-HCM

106
Phương

0975543812 BT25

1533
Ghi chú: - Buổi sáng: 7g30 ngày 25/7/2022 tiếp nhận từ c1 đến c22

- Buổi chiều: 13g30 ngày 25/7/2022 tiếp nhận từ c23 đến c44

Thượng tá Trần Ngọc Hùng

(Đã ký)

Cộng

TRƯỞNG PHÒNG QLSV


